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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 
  
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 29/2021/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2021 

 
THÔNG TƯ 

Quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động 
 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định 
tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. 
 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người sử dụng lao động, người lao động theo quy định tại Điều 2 Luật An 
toàn, vệ sinh lao động. 

2. Tổ chức thực hiện đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đánh giá, phân loại lao 
động theo điều kiện lao động. 

 
Chương II 

PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG THEO ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ  
PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 

 

Điều 3. Phân loại lao động theo điều kiện lao động 
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1. Loại điều kiện lao động 

a) Nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc 
có điều kiện lao động được xếp loại V, VI. 

b) Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm là nghề, công việc có điều 
kiện lao động được xếp loại IV. 

c) Nghề, công việc không nặng nhọc, không độc hại, không nguy hiểm là 
nghề, công việc có điều kiện lao động được xếp loại I, II, III. 

2. Nguyên tắc phân loại lao động theo điều kiện lao động 

Việc phân loại lao động theo điều kiện lao động phải dựa trên kết quả đánh giá 
xác định điều kiện lao động theo phương pháp quy định tại Thông tư này.  

Điều 4. Mục đích sử dụng phương pháp phân loại lao động theo điều kiện 
lao động 

Phương pháp phân loại lao động theo điều kiện lao động ban hành kèm theo 
Thông tư này được sử dụng với mục đích như sau: 

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc 
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, 
nguy hiểm (sau đây gọi tắt là Danh mục nghề). 

2. Phân loại lao động theo điều kiện lao động đối với nghề, công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động để thực hiện các chế độ bảo 
hộ lao động và chăm sóc sức khỏe đối với người lao động theo quy định tại khoản 3 
Điều 22 của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 5. Tổ chức đánh giá điều kiện lao động 

Tổ chức đánh giá điều kiện lao động phải là tổ chức đủ điều kiện hoạt động 
quan trắc môi trường lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Điều 6. Phương pháp, quy trình xác định điều kiện lao động 

Thực hiện việc đánh giá, xác định điều kiện lao động theo quy trình sau: 

1. Xác định tên nghề, công việc cần đánh giá, xác định điều kiện lao động. 

2. Đánh giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động: 

a) Bước 1: Xác định các yếu tố có tác động sinh học đến người lao động trong 
hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Thông tư này (sau đây gọi tắt là Phụ lục I). 
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b) Bước 2: Lựa chọn ít nhất 06 (sáu) yếu tố đặc trưng tương ứng với mỗi nghề, 
công việc. Các yếu tố này phải bảo đảm phản ánh đủ 3 nhóm yếu tố trong hệ thống 
chỉ tiêu về điều kiện lao động quy định tại Phụ lục I. 

c) Bước 3: Chọn 01 (một) chỉ tiêu đối với mỗi yếu tố đặc trưng đã chọn tại Bước 2 
để tiến hành đánh giá và cho điểm, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc sau đây:  

- Thang điểm để đánh giá mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của từng yếu 
tố là thang điểm 6 (sáu) quy định tại Phụ lục I. Mức độ nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm càng lớn thì điểm càng cao. 

- Thời gian tiếp xúc của người lao động với các yếu tố dưới 50% thời gian của 
ca làm việc thì điểm số hạ xuống 01 (một) điểm. Đối với hóa chất độc, điện từ 
trường, rung, ồn, bức xạ ion hóa, thay đổi áp suất, yếu tố gây bệnh truyền nhiễm 
thì điểm xếp loại hạ xuống 01 (một) điểm khi thời gian tiếp xúc dưới 25% thời 
gian của ca làm việc. 

- Đối với các yếu tố quy định thời gian tiếp xúc cho phép thì hạ xuống 01 
(một) điểm nếu thời gian tiếp xúc thực tế khi làm việc dưới 50% thời gian tiếp xúc 
cho phép. 

- Đối với những yếu tố có thể sử dụng nhiều chỉ tiêu (từ 02 chỉ tiêu trở lên) để 
đánh giá thì chỉ chọn 01 chỉ tiêu chính để đánh giá và cho điểm; có thể đánh giá 
các chỉ tiêu khác nhằm tham khảo, bổ sung thêm số liệu cho chỉ tiêu chính. 

d) Bước 4: Tính điểm trung bình các yếu tố theo công thức: 

X  = 
n

XXX n+++ ...21  

Trong đó: 

X : Điểm trung bình cộng của các yếu tố. 

n: Số lượng yếu tố đã tiến hành đánh giá tại Bước 3 (n ≥ 6) 

X1, X2,... Xn: Điểm của yếu tố thứ nhất, thứ hai,..., thứ n. 

đ) Bước 5: Tổng hợp kết quả vào phiếu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban 
hành kèm theo Thông tư này và xác định điều kiện lao động theo điểm trung bình 
các yếu tố ( X ) như sau:  

- X  ≤ 1,01: Điều kiện lao động loại I; 

- 1,01 < X  ≤ 2,22: Điều kiện lao động loại II; 
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- 2,22 < X  ≤ 3,37: Điều kiện lao động loại III; 

- 3,37 < X  ≤ 4,56: Điều kiện lao động loại IV; 

- 4,56 < X  ≤ 5,32: Điều kiện lao động loại V; 

- X  > 5,32: Điều kiện lao động loại VI. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 7. Trách nhiệm của Cục An toàn lao động 

1. Căn cứ đề xuất của người sử dụng lao động và bộ quản lý ngành, lĩnh vực, 
Cục An toàn lao động chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thuộc các bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực và các cơ quan, tổ chức nghiên cứu về an toàn, vệ sinh lao 
động thực hiện rà soát, đánh giá Danh mục nghề để đề xuất Bộ trưởng Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung hoặc đưa 
ra khỏi Danh mục nghề theo quy định tại Điều 22 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất 
hoạt động đánh giá điều kiện lao động theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

1. Phối hợp với các cơ quan liên quan phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp 
trên địa bàn thực hiện Thông tư này. 

2. Thanh tra, kiểm tra, báo cáo về hoạt động đánh giá điều kiện lao động trên 
địa bàn theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề, công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề phải bảo đảm các 
nguyên tắc sau: 

a) Việc rà soát, đánh giá phải được thực hiện đối với nghề, công việc thuộc 
ngành, lĩnh vực cụ thể. 

b) Quá trình chọn mẫu để rà soát, đánh giá phải được thực hiện phù hợp với 
từng loại hình, quy mô của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đại diện vùng, 
miền lấy mẫu. 
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c) Kết quả rà soát, đánh giá, phân loại lao động theo điều kiện lao động 
được sử dụng để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục nghề là 
kết quả rà soát, đánh giá được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng cho 
đến tháng đề xuất. 

2. Căn cứ vào kết quả phân loại lao động theo phương pháp được quy định tại 
Thông tư này, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục 
nghề thì người sử dụng lao động có văn bản gửi bộ quản lý ngành, lĩnh vực có liên 
quan để xem xét, tổng hợp, đồng thời gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Tài liệu gửi kèm văn bản đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục 
nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng 
nhọc độc hại, nguy hiểm: 

a) Tóm tắt hiện trạng các chức danh nghề, công việc đặc thù của ngành, lĩnh 
vực và so sánh với Danh mục nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội ban hành; lý do đề xuất bổ sung, sửa đổi. 

b) Số liệu đo, đánh giá các yếu tố đặc trưng về điều kiện lao động đối với các 
chức danh nghề, công việc đề nghị bổ sung, sửa đổi và phiếu ghi tổng hợp kết quả 
theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

c) Bảng tổng hợp đề xuất sửa đổi, bổ sung việc phân loại nghề, công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Bộ quản lý ngành, lĩnh vực rà soát nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc ngành, lĩnh 
vực quản lý; xem xét ý kiến của người sử dụng lao động để đề xuất sửa đổi, bổ 
sung Danh mục nghề phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học công 
nghệ và quản lý trong từng thời kỳ, gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động và các cơ quan liên quan 

1. Người sử dụng lao động thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại lao động lần 
đầu và khi có sự thay đổi về công nghệ, quy trình tổ chức sản xuất dẫn đến việc 
thay đổi về điều kiện lao động hoặc khi thực hiện đánh giá nguy cơ rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động mà phát 
hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại mới phát sinh so với lần đánh giá trước đó 
nhưng phải bảo đảm thực hiện rà soát, đánh giá, phân loại điều kiện lao động tối 
thiểu 01 lần trong vòng 05 năm. 
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2. Đối với nghề, công việc tại nơi làm việc thuộc Danh mục nghề đã được 
người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp loại trừ, giảm thiểu tác động của 
các yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì người sử dụng lao động tổ chức đánh 
giá, phân loại lao động và đề xuất về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để 
được xem xét, có ý kiến về kết quả đánh giá, phân loại lao động. Trong đó phải gửi 
kèm các tài liệu quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này. 

3. Tổ chức đánh giá, phân loại lao động theo phương pháp phân loại lao động 
được ban hành kèm theo Thông tư này.  

4. Người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm 
thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động làm nghề, công việc nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm theo quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Đối với các nghề, công việc đã được đánh giá, phân loại lao động theo quy 
định tại khoản 2 Điều này mà không còn đặc điểm, điều kiện lao động đặc trưng 
của nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt 
nặng nhọc độc hại, nguy hiểm thì người sử dụng lao động không phải thực hiện 
các chế độ đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm, sau khi có ý kiến 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

Điều 11. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2022. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 
 THỨ TRƯỞNG  

 
Lê Văn Thanh
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ể 

tự
 đ

iề
u 

ch
ỉn

h,
 tâ

m
 

lý
 th

oả
i 

m
ái

; k
hô

ng
 

Là
m

 v
iệ

c 
ph
ức

 tạ
p;

 
gi
ải

 q
uy
ết

 
cô

ng
 v

iệ
c 

th
eo

 c
hỉ

 d
ẫn

 
qu

y 
trì

nh
 

Là
m

 v
iệ

c 
ph
ức

 tạ
p,

 
liê

n 
qu

an
 

đế
n 

co
n 

ng
ườ

i; 
 c
ần

 
ph
ải

 ra
 

qu
yế

t đ
ịn

h 

Là
m

 v
iệ

c 
ph
ứ c

 tạ
p,

 
cầ

n 
ph
ải

 ra
 

qu
yế

t đ
ịn

h;
 

trá
ch

 n
hi
ệm

 
vậ

t c
hấ

t c
ao

 
ho
ặc

 li
ên

 
qu

an
 đ
ến

 

Ph
ải

 ra
 

qu
yế

t đ
ịn

h 
kh
ẩn

 c
ấp

 
kh

i t
hi
ếu

 
th
ời

 g
ia

n 
ho
ặc

 tr
on

g 
tìn

h 
hu
ốn

g 
ng

uy
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ST
T

 
(y
ếu

 
tố

) 
C

hỉ
 ti

êu
 v
ề 
đi
ều

 k
iệ

n 
la

o 
độ

ng
 

M
ức

 x
ếp

 đ
iể

m
 c
ủa

 từ
ng

 c
hỉ

 ti
êu

 

1 
đi
ểm

 
2 
đi
ểm

 
3 
đi
ểm

 
4 
đi
ểm

 
5 
đi
ểm

 
6 
đi
ểm

 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(5

) 
(6

) 
(7

) 
(8

) 
cầ

n 
ph
ải

 ra
 

qu
yế

t đ
ịn

h 
nh

iề
u 

ng
ườ

i
hi
ểm

; 
ng

uy
 h

iể
m

 
trự

c 
di
ện

; 
ch
ịu

 tr
ác

h 
nh

iệ
m

 c
ao

 
về

 sự
 a

n 
to

àn
 c

ho
 

ng
ườ

i v
à 

tà
i s
ản

  

 
23

.2
M
ức

 đ
ộ 

trá
ch

 n
hi
ệm

 v
ới

 c
ôn

g 
vi
ệc

 

C
ó 

trá
ch

 
nh

iệ
m

 v
ừa

 
ph
ải

 v
ề 

th
ực

 h
iệ

n 
từ

ng
 n

hi
ệm

 
vụ

 ri
ên

g 
lẻ

 

C
ó 

trá
ch

 
nh

iệ
m

 v
ề 

th
ực

 h
iệ

n 
từ

ng
 n

hi
ệm

 
vụ

 ri
ên

g 
lẻ

 
m
ức

 c
ao

. 
C

ó 
cố

 g
ắn

g 
tro

ng
 c

ôn
g 

vi
ệc

 th
eo

 c
á 

C
ó 

trá
ch

 
nh

iệ
m

 c
ủa

 
ng
ườ

i p
hụ

 
gi

úp
 c

ôn
g 

vi
ệc

 v
ề 

ch
ất

 
lư
ợn

g.
 C

ó 
cố

gắ
ng

 tr
on

g 
cô

ng
 v

iệ
c 

th
eo

 đ
ón

g 

C
hị

u 
trá

ch
 

nh
iệ

m
 

ch
ín

h 
về

 
ch
ất

 lư
ợn

g,
 

sả
n 

ph
ẩm

. 
C

ó 
đi
ều

 
ch
ỉn

h 
cố

 
gắ

ng
 tr

on
g 

cô
ng

 v
iệ

c 

C
hị

u 
trá

ch
 

nh
iệ

m
 c

uố
i 

cù
ng

 v
ới

 
cô

ng
 v

iệ
c,

 
ch
ất

 lư
ợn

g 
sả

n 
ph
ẩm

. 
C

ôn
g 

vi
ệc

 
có

 th
ể 

gâ
y 

hỏ
ng

 th
iế

t 

C
hị

u 
trá

ch
 

nh
iệ

m
 

ch
ín

h 
về

 
tín

h 
m
ạn

g 
co

n 
ng
ườ

i 
ho
ặc

 b
í 

m
ật

 c
ủa

 
ng

àn
h,

 c
ủa

 
qu
ốc

 g
ia
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ST
T

 
(y
ếu

 
tố

) 
C

hỉ
 ti

êu
 v
ề 
đi
ều

 k
iệ

n 
la

o 
độ

ng
 

M
ức

 x
ếp

 đ
iể

m
 c
ủa

 từ
ng

 c
hỉ

 ti
êu

 

1 
đi
ểm

 
2 
đi
ểm

 
3 
đi
ểm

 
4 
đi
ểm

 
5 
đi
ểm

 
6 
đi
ểm

 
(1

) 
(2

) 
(3

) 
(4

) 
(5

) 
(6

) 
(7

) 
(8

) 
nh

ân
 n

gư
ời

 
la

o 
độ

ng
 

gó
p 
ở 

cấ
p 

lã
nh

 đ
ạo

 c
ao

 
hơ

n 
ng
ườ

i 
la

o 
độ

ng
 (đ
ội

 
trư

ởn
g…

) 

củ
a 

to
àn

 b
ộ

tậ
p 

th
ể 

(n
hi
ều

 
ng
ườ

i, 
cả

 
nh

óm
, c
ả 

đo
àn

…
) 

bị
, c

ôn
g 

ng
hệ

 h
oặ

c 
 

gâ
y 

ng
uy

 
hi
ểm

 tớ
i 

tín
h 

m
ạn

g 
co

n 
ng
ườ

i 

M
ột

 số
 đ

iể
m

 lư
u 

ý 
kh

i s
ử 

dụ
ng

 b
ản

g 
ch
ỉ t

iê
u:

  
1.

 V
ề 

nh
iệ

t đ
ộ:

 c
ác

 n
gh
ề,

 c
ôn

g 
vi
ệc

 là
m

 tr
on

g 
ph

òn
g 
đi
ều

 h
òa

 h
oặ

c 
ở 

nh
ữn

g 
nơ

i c
ó 

hệ
 th
ốn

g 
cấ

p 
lạ

nh
 đ
ượ

c 
đá

nh
 g

iá
 

th
eo

 h
ai

 g
iả

i n
hi
ệt

 đ
ộ.

 
2.

 C
ác

 số
 li
ệu

 v
ề 

yế
u 

tố
 v
ật

 lý
, h

óa
 h
ọc

, s
in

h 
họ

c 
cầ

n 
đư
ợc

 tậ
p 

hợ
p 
ở 

3 
th
ời

 đ
iể

m
 th

íc
h 

hợ
p.

 
3.

 C
ác

 c
hỉ

 ti
êu

 tâ
m

 si
nh

 lý
 c
ần

 đ
ượ

c 
th

u 
th
ập

 từ
 n

hữ
ng

 th
ử 

ng
hi
ệm

 c
ó 

th
iế

t k
ế 

hợ
p 

lý
 v

à 
dụ

ng
 c
ụ 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 đ
ảm

 b
ảo

 
độ

 c
hí

nh
 x

ác
 th

eo
 y

êu
 c
ầu

. 



 
 CÔNG BÁO/Số 287 + 288/Ngày 08-4-2022 29 
 

 

Phụ lục II 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

Tên cơ quan đề xuất: 
 

PHIẾU GHI TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐO, ĐÁNH GIÁ 
ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG 

 
Tên nghề, công việc được đánh giá: 
Tên đơn vị nơi đánh giá1: 

Kết quả khảo sát 
Điều chỉnh theo 

thời gian 
Thứ tự 

Yếu 
tố/chỉ 
tiêu Kết quả 

đo 

Điểm 
theo kết 
quả đo 

Thời gian 
tiếp xúc 

Điểm trừ

Điểm Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 = 4 - 6 8 

        

        

…        

        

∑ X1→n= 

n=  

X = 

Xếp loại: 

 
 Ngày..... tháng.... năm…. 

Cơ quan đề xuất 
(Ký tên, đóng dấu) 

                                           
1Trường hợp 1 nghề, công việc được đánh giá ở nhiều nơi thì mỗi nơi ghi 01 phiếu kết quả.  
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Phụ lục III 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) 
 

Tên cơ quan đề xuất 

 
BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT PHÂN LOẠI  

NGHỀ, CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM VÀ NGHỀ, 
CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM 

 

STT 
Tên nghề,  

công việc 

Đặc điểm điều kiện 
lao động 

Điểm 
Đề xuất 

phân loại 
Ghi chú

1      

2      

      

 

....., ngày..... tháng..... năm..... 
Cơ quan đề xuất 
(Ký tên, đóng dấu) 
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